
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2120257739 01TC/D21 Nguyễn Thị Hồng Liên 15/11/1993 D21KDN 2.33 2.33 2.33  TB Đà Nẵng

2 1817217045 02TC/D21B Lê Duy Anh 21/02/1989 D21KDNB 1.65 2.65 2.15  TB Đà Nẵng

3 1810213928 03TC/D21B Nguyễn Phước Hằng 10/07/1994 D21KKTB 2.33 4.00 3.17  K Quảng Nam

4 2126251693 04TC/D21B Bùi Thị Thư 28/08/1992 D21KKTB 2.00 2.33 2.17  TB Quảng Ngãi

5 2126241272 05TC/D21 Đinh Nguyễn Tố Uyên 13/12/1994 D21QNH 2.00 2.33 2.17  TB Đà Nẵng

6 2126241656 06TC/D21B Ngô Thị Hải Anh 12/09/1994 D21QNHB 4.00 2.00 3.00  K DakLak

7 2127231196 07TC/D21 Nguyễn Quang Huy 11/07/1991 D21QTC 2.00 3.65 2.83  K Đà Nẵng

8 2126231203 08TC/D21 Trương Thanh Nhung 19/04/1993 D21QTC 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Nam

9 2127231222 09TC/D21 Nguyễn Đình Phong 04/04/1994 D21QTC 2.00 2.33 2.17  TB Đà Nẵng

10 2120237498 10TC/D21 Phạm Thị Bão Sương 22/03/1994 D21QTC 3.33 2.65 2.99  K Quảng Nam

11 2121213469 11TC/D21 Trần Thanh Phú 10/04/1993 D21QTH 2.65 3.65 3.15  K Đà Nẵng

12 2127211604 12TC/D21B Trương Ngọc Hiển 10/04/1992 D21QTHB 2.65 2.33 2.49  TB Đà Nẵng

13 2121614373 13TC/D21 Mai Đình Khoa 14/01/1993 D21XDD 2.33 3.33 2.83  K Quảng Ngãi

14 171216214 14TC/D21 Thái Duy Bảo 25/09/1993 D21XDDB 2.33 2.00 2.17  TB DakLak

15 1811615450 15TC/D21B Trần Mậu Châu 07/03/1994 D21XDDB 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Nam

16 2127611585 16TC/D21B Mai Văn Lẹ 01/06/1990 D21XDDB 3.00 3.33 3.17  K Quảng Nam

17 2126521536 17TC/D21B Võ Hoài Thanh Trúc 01/09/1993 D21YDH B 2.33 2.33 2.33  TB Khánh Hòa

1 1921169718 01BSTC/D19 Lê Ngọc Huy 11/05/1991 D19EVT 1.65 2.65 2.15  TB Đà Nẵng

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GCN HOÀN THÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2017

HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D21B (2015-2017) HỆ LIÊN THÔNG

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG


